
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 55 Đường Thân Khuê, Xã Song Mai, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

03/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIỆN NHẪN

2400959443

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên) Chi tiết: Đại 
lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán hàng lâm sản, thủy hải sản Bán buôn thức ăn 
và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán hàng lương thực, thực phẩm, lâm sản, thuỷ, 
hải sản, thực phẩm đóng hộp, hàng công nghệ phẩm, bánh kẹo, 
chè

4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát

4633

6. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá nội

4634

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm dệt may

4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Kinh doanh vật tư kỹ thuật (trừ hoá chất Nhà nước 
cấm); - Kinh doanh các sản phẩm cơ khí

4659

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIỆN NHẪN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN NHAN MANUFACTURE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN NHAN MANUFACTURE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915275591
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh khoáng sản

4669

12. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

13. Chăn nuôi gia cầm 0146

14. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

15. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
(Không bao gồm dịch vụ thú y)

0162

16. Khai thác thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Đánh bắt cá; Khai thác thủy hải sản

0312

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

18. Giáo dục trung học phổ thông
Chi tiết: Mở trường trung học

8523

19. Đào tạo cao đẳng
Chi tiết: Mở trường cao đẳng

8533

20. Đào tạo đại học
Chi tiết: Mở trường đại học

8541

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo: công nhân kỹ thuật ngành lâm nghiệp, chế 
biến thực phẩm, cơ khí, sửa chữa điện tử, tin học;

8559

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Mua bán hàng lương thực

4711

23. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến thủy hải sản

1020

24. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông sản: Dầu thực vật

1040

25. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo

1061(Chính)

26. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông sản: Tinh bột sắn

1062

27. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông sản: Bánh kẹo

1073

28. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông sản: Mỳ ăn liền

1074

29. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm đóng hộp

1075

30. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến chè

1079

31. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

32. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất, chế biến rượu bia, nước giải khát

1104
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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HUY HIẾU    
  

Việt 
Nam

Số nhà 123/241 Phố 
Chợ Khâm Thiên, 
Phường Phương Liên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 5,000 001053000489

2 LÊ THỊ KIM 
NGÂN          

Việt 
Nam

P312-A49 Vĩnh Hồ, 
Phường Thịnh Quang, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28.500.000.000 95,000 015174031209

33. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

34. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

35. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

36. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, 
giấy, cặp hồ sơ...

4761

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001053000489
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 123/241 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 123/241 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HUY HIẾU     Nam

29/05/1953 Kinh Việt Nam

23/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015174013209
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P312-A49 Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P312-A49 Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ KIM NGÂN         Nữ

12/08/1974 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 04/04/2023 đến ngày 04/05/2023


